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		DANH SÁCH SINH VIÊN

	Stt
	Mã SV
	Họ &
	Tên
	Lớp
	Loại Quyết định

	1
	2126241669
	Nguyễn Lê Hoài
	Thương
	D21QNHB
	QĐ BẢO LƯU

	2
	2220247950
	Thái Phương
	Trâm
	K22QNH
	QĐ BẢO LƯU

	3
	2221532334
	Trần Đình
	Hoàng
	K22YDH1
	QĐ BẢO LƯU

	4
	2220522921
	Trần Thị Thùy
	Trang
	K22YDH3
	QĐ BẢO LƯU

	5
	2220717189
	Vũ Thị Hải
	Yến
	K22DLK8
	QĐ BẢO LƯU

	6
	2220523041
	Hồ Thị
	Huyền
	K22YDH6
	QĐ BẢO LƯU

	7
	2220532336
	Đoàn Thị
	Oanh
	K22YDK2
	QĐ BẢO LƯU

	8
	2221129473
	Trần Hữu
	Đức
	K22TPM6
	QĐ BẢO LƯU

	9
	2220512730
	Hoàng Thị
	Thương
	K22YDD1
	QĐ BẢO LƯU

	10
	2220316307
	Phan Thanh Thu
	Thùy
	K22NAB4
	QĐ BẢO LƯU

	11
	2221168940
	Nguyễn Văn
	Lâm
	K22EVT
	QĐ BẢO LƯU

	12
	2221728649
	Nguyễn Doãn
	Tùng
	K22DLL1
	QĐ BẢO LƯU

	13
	2221724270
	Lê Văn
	Vương
	K22DLL1
	QĐ BẢO LƯU

	14
	2226521438
	Hoàng Thị
	Thùy
	T22YDH
	QĐ BẢO LƯU

	15
	2226521335
	Nguyễn Thị
	Hậu
	T22YDH
	QĐ BẢO LƯU

	16
	2221123553
	Nguyễn Quang
	Trung
	K22AĐH
	QĐ BẢO LƯU

	17
	2120357853
	Nguyễn Thanh Thanh
	Hà
	K21KKT
	QĐ BẢO LƯU

	18
	2121718999
	Trần Công
	Nhân
	K21DLL
	QĐ BẢO LƯU

	19
	2221118552
	Đỗ Văn
	Thạch
	K22TMT
	QĐ BẢO LƯU

	20
	2121524494
	Phan Ngọc
	Hổ
	K21YDH
	QĐ BẢO LƯU

	21
	2221523279
	Lê Khắc
	Khánh
	K22YDH8
	QĐ BẢO LƯU

	22
	2020525908
	Nguyễn Thị Thùy
	Nhi
	K20YDH
	QĐ BẢO LƯU

	23
	2020357250
	Nguyễn Hoàng Linh
	Chi
	K20VQH
	QĐ BẢO LƯU

	24
	2226521133
	Nguyễn Bích
	Ngọc
	D22YDH
	QĐ BẢO LƯU

	25
	2126521837
	Lê Thị Tú
	An
	T21YDHB
	QĐ BẢO LƯU

	26
	2220316287
	Nguyễn Thị Hiền
	Thảo
	K22NAB5
	QĐ BẢO LƯU

	27
	1820255890
	Lê Thị Như
	Ý
	K19PSU-KKT
	QĐ BẢO LƯU

	28
	2120524581
	Trần Hoàn
	Nhi
	K21YDH
	QĐ BẢO LƯU

	29
	2221866067
	Nguyễn Anh
	Tài
	K22VLK8
	QĐ BẢO LƯU

	30
	2221532409
	Đặng Đức
	Mạnh
	K22YDK4
	QĐ BẢO LƯU

	31
	2120313159
	Hồ Ngọc Anh
	Thư
	K21NAD
	QĐ BẢO LƯU

	32
	2120717973
	Nguyễn Thảo
	Nguyên
	K21KMQ
	QĐ BẢO LƯU

	33
	2126231633
	Phan Thị Vân
	Anh
	D21QNHB
	QĐ BẢO LƯU

	34
	2121867585
	Phạm Văn
	Hùng
	K22VLK
	QĐ BẢO LƯU

	35
	2227621746
	Nguyễn Hữu
	Tín
	0
	QĐ BẢO LƯU KQTS

	36
	2221115563
	Hoàng Văn
	Tiến
	K22TMT
	QĐ CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO

	37
	2120710416
	Lê Thị Minh
	Khánh
	K21-31-CU
	QĐ CHUYỂN NGÀNH ĐÀO TẠO

	38
	2221179668
	Nguyễn Việt
	Hà
	K22EDT
	QĐ CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN

	39
	2026522236
	Trần Thị Hồng
	Hạnh
	T20YDH1A-B
	QĐ CHUYỂN TRƯỜNG ĐI

	40
	2026522238
	Vũ Thị
	Nhài
	T20YDH1A-B
	QĐ CHUYỂN TRƯỜNG ĐI

	41
	2026522237
	Nguyễn Thị Ngọc
	Bích
	T20YDH1A-B
	QĐ CHUYỂN TRƯỜNG ĐI

	42
	1920413572
	Dương Võ Quỳnh
	Như
	K20KTR
	QĐ HỌC LẠI






